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Tóm tắt sáng kiến
Trong các phân môn của bộ môn Tiếng Việt, chính tả là một trong những phân môn có vai trò quan trọng, bởi đây là phân môn hình thành, rèn luyện và phát triển kỹ năng viết. Rèn chữ viết chính tả cung cấp cho học sinh biết quy tắc chính tả và thói quen viết chữ ghi âm Tiếng Việt đúng và chuẩn. Nắm vững chính tả học sinh mới có thể nói được, viết được, nói hay, viết hay… góp phần giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, thứ của cải vô cùng quý báu của dân tộc ta. Sự thống nhất chính tả thể hiện tính thống nhất của một ngôn ngữ. Chính tả có thống nhất thì việc giao tiếp bằng ngôn ngữ viết mới không bị trở ngại giữa các địa phương, cũng như giữa các thế hệ với nhau.

Mục tiêu đầu tiên của giáo dục tiểu học là rèn luyện cho học sinh kỹ năng “đọc thông, viết thạo”. Giải quyết lỗi chính tả trong nhà trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục đề ra.

         Qua giảng dạy tôi thấy nhiều học sinh khi viết chính tả chỉ chú ý nghe giáo viên phát âm để viết đúng chữ, chứ chưa coi trọng nghĩa của từ, hoặc các em viết theo cách đọc của phát âm tiếng mẹ đẻ, do đó các em chỉ nghe để viết đủ, đúng chữ ở tất cả các môn học nhưng thực sự các em viết còn mắc lỗi chính tả khá nhiều. Xuất phát từ những lí do trên và qua thực nghiệm thực tế đối với 22 học sinh của lớp 1C năm học 2021- 2022, tôi mạnh dạn tìm hiểu tiếp và đưa ra “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả”. Vì có viết đúng chính tả học sinh mới có điều kiện để học tốt các môn học khác và cũng là tiền đề để các em học ở những lớp sau.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh


Qua giảng dạy tôi thấy nhiều học sinh khi viết chính tả chỉ chú ý nghe giáo viên phát âm để viết đúng chữ, chứ chưa coi trọng nghĩa của từ, hoặc các em viết theo cách đọc của phát âm tiếng mẹ đẻ, do đó các em chỉ nghe để viết đủ, đúng chữ ở tất cả các môn học nhưng thực sự các em viết còn mắc lỗi chính tả khá nhiều. Xuất phát từ những lí do trên và qua thực nghiệm thực tế đối với 22 học sinh của lớp 1C năm học 2021- 2022, tôi mạnh dạn tìm hiểu tiếp và đưa ra “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả”. Vì có viết đúng chính tả học sinh mới có điều kiện để học tốt các môn học khác và cũng là tiền đề để các em học ở những lớp sau.

2. Cơ sở lí luận:
Thực hiện: Công văn số 896/BGD&ĐT- GDTH ngày 13 tháng 02 năm 2006 “về việc hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh Tiểu học”.

- Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH -HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng  XHCN và hội nhập quốc tế.

- Thông tư số 30/2014 /TT-BGDDT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo- Quy định đánh giá học sinh Tiểu học.

      Căn cứ vào nhiệm vụ trong tâm của năm học 2019 – 2020: Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học trong đó có chú trọng xây dựng môi trường học tập học sinh tích cực.
         Chữ viết hiện nay của người Việt là chữ viết ghi lại theo phát âm. Do đó việc viết đúng phải dựa trên đọc đúng, đọc đúng là cơ sở viết đúng. Tuy nhiên do yếu tố vùng miền, cách phát âm mỗi nơi có khác nhau. Mặc dù những qui tắc, qui ước về Chính tả đã được thống nhất theo ngữ pháp chung. Nhưng việc “viết đúng Chính tả” trong học sinh hiện nay nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. 
          Đối với học sinh bậc tiểu học việc rèn để các em viết đúng, viết chuẩn là vấn đề vô cùng cần thiết. Đặc biệt là đối với học sinh lớp 1, lớp học đầu tiên của bậc tiểu học, số học sinh sai lỗi chính tả khi viết và trình bày bài chưa khoa học là khá phổ biến. Các em nói tiếng phổ thông còn chưa rõ và phát âm chưa đúng dẫn đến việc viết chữ cũng sai rất nhiều.


Qua giảng dạy tôi thấy nhiều học sinh khi viết chính tả chỉ chú ý nghe giáo viên phát âm để viết đúng chữ, chứ chưa coi trọng nghĩa của từ, hoặc các em viết theo cách đọc của phát âm tiếng mẹ đẻ, do đó các em chỉ nghe để viết đủ, đúng chữ ở tất cả các môn học nhưng thực sự các em viết còn mắc lỗi chính tả khá nhiều. Điều này ảnh hưởng tới kết quả học tập của các em ở môn Tiếng Việt nói chung cũng như các môn học khác. 

Xuất phát từ những lí do trên và qua thực nghiệm thực tế đối với 22 học sinh của 1C năm học  2021- 2022 và 23 học sinh của lớp 1C năm học 2022 -2023 mà tôi đã trực tiếp giảng dạy, tôi mạnh dạn tìm hiểu tiếp và đưa ra “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả” và áp dụng trong năm học 2022- 2023. Một trong những giải pháp tích cực giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt và các môn học khác trong chương trình. Bởi trên thực tế, nếu người nói “không chuẩn phát âm” không thể làm người nghe hiểu mình muốn gì thì “viết không đúng” cũng không thể diễn đạt được ý tưởng của mình cho người khác hiểu. Đặc biệt là trong chương trình phổ thông, môn Tiếng Việt lại là môn “chủ lực và trung tâm” để có thể khai thác các môn học khác một cách tốt nhất.
3. Thực trạng của vấn đề

3.1. Những thuận lợi và khó khăn:
3.1.1. Thuận lợi:
 - Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm và tạo điều kiện về cơ sở vật chất tốt.
 - Được tập huấn bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 môn Tiếng Việt, được cung cấp đủ tài liệu, phương tiện giảng dạy.


- Ở độ tuổi lớp 1 các em đa số  ngoan, vâng lời cha mẹ, thầy cô, hứng thú học tập.

 3.1.2. Khó khăn
-  Học sinh thường viết sai chính tả do các em có vốn từ ít và chưa nhớ hết chữ cái.

- Chất lượng học tập các phân môn của môn Tiếng Việt có quan hệ chặt chẽ, chi phối nhau, phân môn này có ảnh hưởng và hỗ trợ cho phân môn kia. Nếu học tốt phân môn chính tả học sinh có một công cụ hết sức đắc lực và hữu ích để ghi chép bài chính xác, nhanh, đẹp.

- Thế nhưng chất lượng học phân môn chính tả của học sinh hiện nay ở khối lớp 1 nói chung và học sinh lớp 1C nói riêng còn chưa được cao. Biểu hiện tập trung nhất là tình trạng viết sai chính tả còn phổ biến.

- Dù là học sinh trong cùng một địa phương hay cùng một lớp song không phải em nào cũng mắc lỗi giống hệt nhau, một số thường viết sai: ch/ tr, s/x, l/ n, một số em lại sai: r/ d/ gi…Một điều đáng lưu tâm hơn là hầu hết các em trong đơn vị khối 1 đọc và viết sai nhiều: ch/tr, s/x, l/n,…và một số âm đầu cũng như phần vần đọc gần giống nhau: iêng/iêc, anh/ach, iên/uyên;… hay các tiếng có dấu thanh: sắc/ ngã… Nếu giáo viên cứ chú trọng đến các lỗi mà các em sai phổ biến còn những lỗi khác không chú ý đến thì sẽ là một trong những nguyên nhân sai lỗi đó một cách truyền thống không sửa được, vì lẽ đó mỗi giáo viên cần nhận thức và xác định được cho mình nhiệm vụ quan trọng số một của phân môn chính tả là giúp các em nắm chác luật chính tả, rèn luyện kỹ năng và thói quen viết đúng chính tả.
3.2. Nguyên nhân chủ quan
Từ thực tế giảng dạy tôi thấy rằng lỗi trong bài viết chính tả của học sinh hết sức phức tạp, trong đó có các lỗi phố biến sau:

- Lỗi do học sinh chưa nắm vững mặt chữ.

- Lỗi do sai quy tắc hiện hành.

- Lỗi do ảnh hưởng của phát âm địa phương.

a .Lỗi chính tả do học sinh chưa nắm vững mặt chữ.


     Lỗi này do học sinh chưa hình thành được một cách rõ ràng biểu tượng âm thanh thính giác và chưa nắm vững quy tắc ghép chữ cái âm tiết. Vì các em mới bước vào lớp 1 nên việc học tập viết chính tả là một việc làm vô cùng mới mẻ và bỡ ngỡ. Nên đã dẫn đến việc viết sai chỉnh tả rất nhiều và lỗi các lỗi khác.

b. Lỗi do sai quy tắc chính tả hiện hành.

    Lỗi do học sinh viết ẩu, cấu thả, lẫn lộn giữa chữ viết in và chữ viết thường, chữ viết hoa và chữ không viết hoa.

 c. Lỗi do ảnh hưởng của phát âm địa phương.

 

Do ảnh hưởng của ngôn ngữ địa phương. Tiếng Việt tuy là một ngôn ngữ thống nhất trong cả nước nhưng có nhiều phương ngữ khác nhau. Phương ngữ làm cho Tiếng Việt thêm giàu đẹp, phong phú nhưng mặt khác ở mỗi địa phương, dân tộc nào thì dân tộc ấy có những thói quen, cách phát âm riêng, mà cách phát âm đó lại lệch chuẩn. Tình trạng này ảnh hưởng đến tính thống nhất của ngôn ngữ và gây nhiều khó khăn trong việc dạy học chính tả. Do ảnh hưởng của phương ngữ là rất lớn đối với việc phát âm, nói và viết chính tả. Các em phát âm sai dẫn đến việc viết cũng sai như: nội/ lội; anh/ eng; đạp/ độp…
 
Các em học sinh hằng ngày ngoài giờ học trên lớp thì lượng thời gian các em 

được tiếp xúc với thầy, cô giáo, bạn bè, được giao tiếp và trau dồi vốn Tiếng Việt, chữ viết là rất ít. Khi về nhà các em lại tiếp xúc với ngôn ngữ địa phương của mhững người thân trong gia đình, cộng đồng, địa phương nơi các em học sinh sinh sống.Mà ngôn ngữ địa phương như chúng ta đã biết thường hay lẫn lộn  và sai chính tả. HS không trau dồi thêm kiến thức của mình trên sách, báo,… kkhông giành  thời gian để luyện viết, đọc theo yêu cầu, hướng dẫn của giáo viên. 
 3.3. Nguyên nhân khách quan.

 
- Trong quá trình dạy chỉ căn cứ vào sách giáo viên, sách học sinh mà thực hiện việc dạy chính tả chứ chưa thực hiện việc dạy chính tả theo khu vực, theo hiểu nghĩa của từ để viết đúng chính tả mọi lúc, mọi nơi. Nếu như không thống kê những lỗi phổ biến của đối tượng học sinh lớp mình phụ trách, của địa phương nơi học sinh sinh sống, chưa vận dụng sáng tạo từ những bài tập ngoài sách học sinh để bài dạy thêm phong phú, đa dạng, tần số chính tả xuất hiện nhiều và phù hợp với đối tượng lớp mình phụ trách.

- Chỉ chú ý phát âm đúng trong giờ chính tả. Như vậy ở các môn học khác giáo viên phát âm bình thường không chuẩn, do đó học sinh cũng không chú ý viết cẩn thận. Không sửa lỗi cho học sinh, cho nên học sinh cẩu thả khi viết. Một phần là do các em chưa chịu khó học, ý thức học tập chưa cao, nhất là luyện đọc, nói Tiếng Việt và luyện viết ở nhà. Khi đến lớp trong giờ chính tả cũng như các tiết học khác các em viết còn ẩu, nhanh chưa chính xác. Mặc dù thời gian viết chính tả trên lớp là thời gian luyện viết tốt nhất với các em.
Chính tả Tiếng Việt là chính tả ngữ âm học nhưng trong thực tế muốn viết đúng chính tả, việc nắm nghĩa của từ rất quan trọng. Hiểu nghĩa của từ là một trong những cơ sở giúp học sinh viết đúng chính tả.

Ví dụ: Nếu giáo viên đọc một từ có hình thức ngữ âm là /za/ thì học sinh có thể lúng túng trong việc xác định hình thức chữ viết của từ này. Nhưng nếu đọc (gia đình) hoặc (da dẻ) hay (ra vào), đọc trọn vẹn từ, mỗi từ gắn với một nghĩa xác định, thì học sinh dễ dàng viết đúng chính tả. Vì vậy, có thể hiểu rằng chính tả Tiếng Việt còn là loại chính tả ngữ nghĩa. Đây là một đặc trưng quan trọng về phương diện ngôn ngữ của chính tả Tiếng Việt. Khi viết chính tả, học sinh chỉ chú ý nghe giáo viên phát âm chứ không hề chú ý đến nghĩa của từ để viết cho đúng. Vì lẽ đó mà chúng ta thường thấy nhiều học sinh đạt nhận xét, đánh giá cao trong giờ chính tả nhưng ở các môn học khác lại mắc rất nhiều lỗi chính tả. 
3.4. Các lỗi chính tả học sinh thường mắc phải

Qua quá trình giảng dạy và theo dõi chất lượng bộ môn, tôi thấy học sinh thường mắc phải các loại lỗi sau:
3.4.1. Lỗi về dấu thanh:
        Tiếng Việt có 6 thanh (ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng) thì nhiều học sinh không phân biệt được 2 thanh hỏi, ngã. Số lượng tiếng mang 2 thanh này không ít và rất phổ biến - kể cả những người có trình độ văn hoá cao.Dấu “ngã” viết thành dấu “ sắc”.


Thêm vào đó khi viết chính tả cũng như các môn học khác, khi viết thường xuyên bỏ dấu thanh hay viết thêm dấu thanh vào những tiếng không có dấu thanh.
 3.4.2 Lỗi phụ âm đầu: 
- Học sinh viết lẫn lộn một số chữ cái ghi các âm đầu sau đây:


“v” viết thành “ b” 


“ l” viết thành “đ”


“th” viết thành “t”


Viết lẫn lộn giữa “ s” và “x”


Viết lẫn lộn giữa “g” và “gh”


Viết lẫn lộn giữa “ ng” và “ngh”


Viết lẫn lộn giữa “ c”, “k” và “q” 


Viết lẫn lộn giữa “ ch” và “tr”


Viết lẫn lộn giữa “ d”, “r” và “ gi”
+ c/k: céo co, cái céo



+ng/qu: ông quại (ông ngoại), bên quài( bên ngoài)

+ g/gh: Con ghà , gê gớm…


+h/qu: quảng hốt (hoảng hốt), phá quại (phá hoại)

+ ng/ngh: ngỉ ngơi, nge nhạc, nghành nghề…

+ ch/tr: Cây che, chiến chanh…

+ s/x:  Cây xả , xa mạc…

3.4.3.Lỗi âm cuối, vần: 


- Học sinh thường viết lẫn lộn chữ ghi âm cuối trong các vần sau đây:


Lỗi chính tả phần vần:


“ ai” viết thành “ay”


“ iu” viết thành “ ưu”


“ an” viết thành “at”


“ anh” viết thành “ ach”


“ ui” viết thành “ uy”


“ iêc” viết thành “ iêp”


“ ơi” viết thành “ây”


“ iên viết thành “ uyên”


“ ông” viết thành “ ôn”


“ ăng” viết thành “ăn”


“ ênh” viết thành “êch”


“ inh” viết thành “ich”


“ ươn” viết thành “ ương”


“ iêu” viết thành “ yêu”


“ ut” viết thành “uc”
+ at/ac- ăt/ăc - ât/âc: mác mẻ, lường gạc, gặc lúa, nổi bậc, lấc phấc…

+ an/ang- ân/âng: cây bàn, bàng bạc, khoai lan, hụt hẫn, tần lầu...

+âu/ôi : ông Nậu (nội), cái gấu (gối)...

+ ên/ênh: bấp bên, nhẹ tên, ghập ghền, khấp khển…

+ư/ươi: con ngừ , hai mươi
4. Các giải pháp, biện pháp thực hiện 
  
Từ sự phân tích trên chúng ta có thể tổng hợp lại các nguyên nhân phạm lỗi của học sinh như sau:

- Thứ nhất: Phát âm sai so với chuẩn của ngôn ngữ toàn dân đưa đến việc sai lỗi chính tả do “nói sao viết vậy”.
- Thứ hai: Học sinh chưa nắm vững hoặc quên một số quy tắc chính tả hiện hành (lẫn lộn chữ viết in và chữ viết thường, giữa các phụ âm, giữa các vần mang nguyên âm đôi,…)

- Thứ ba: Do một số học sinh có thói quen cấu thả, không chú tâm đến bài viết.

Với các nguyên nhân chủ yếu trên, theo tôi nguyên nhân thứ ba là dễ khắc phục hơn cả bởi nó phụ thuộc vào ý  thức học tập của học sinh. Do đặc trưng lứa tuổi, tâm lý ở đối tượng học sinh này nếu được giáo viên chú trọng hướng dẫn, rèn cho các em có được thói quen tốt, cẩn thận, tập trung trong quá trình học tập thì sẽ thành công. 

Nguyên nhân còn lại đòi hỏi phải có một quá trình lâu dài, thường xuyên, liên tục và phải đươc thực hiện ngay từ những bài đầu của lớp 1.

 
Bởi thế, tôi xin đề xuất một số biện pháp khắc phục như sau:
4.1. Quan tâm đến việc nhận biết mặt chữ của học sinh:


- Giáo viên cần tăng cường kĩ năng đọc của học sinh bằng cách cho các em luyện đọc nhiều, đọc thành thạo để nhận biết mặt chữ làm tiền đề cho việc nhớ lại hình ảnh chữ để viết đúng.
- Cần phân biệt để học sinh nắm được trong tiếng Việt thường thì đọc như thế nào thì viết như thế đó (trừ một số âm, tiếng, từ địa phương).

- Trước khi đọc cho học sinh viết, giáo viên treo bảng phụ đã ghi sẵn nội dung cần viết cho học sinh đọc lại, để học sinh nhận biết mặt chữ, nét chữ, cũng là để học sinh xem những tiếng nào khó viết trong nội dung cần viết. Sau đó cho học sinh phân tích lại rồi luyện viết ra bảng con để giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho học sinh.

4.2. Giáo viên cần phân biệt kĩ hai hình thức viết chính tả ở lớp 1 (chính tả nhìn – viết  và chính tả nghe – viết) để rèn kĩ năng viết cho học sinh.

Ở lớp 1, các em bắt đầu thực hiện viết chính tả ở ngay những tuần đầu nhưng chỉ dừng ở mức độ tập chép. Sang đến học kì 2 các em mới có nhiều bài chính tả nghe - viết.

Chính tả nhìn - viết là hình thức chính tả dễ nhất, học sinh vừa đọc lại tiếng, từ vừa trực quan chuyển từ dạng âm thanh (tiếng, từ) sang dạng hình ảnh (chữ viết). Học sinh chỉ việc chép lại chữ viết mình vừa được đọc, được thấy (hình ảnh) vào vở viết của mình.

Còn đối với chính tả nghe - viết đòi hỏi yêu cầu cao hơn. Tức là học sinh vừa phải nghe âm thanh (các tiếng, từ) ở giáo viên phát ra, vừa phải nhớ và chuyển đổi lại từ các tiếng, từ đó ra thành các chữ viết. Bởi thế nếu học sinh chưa thật sự đọc thành thạo, chưa ghi nhớ hết các con chữ, cách ghép các con chữ thì các em rất khó thực hiện được yêu cầu đặt ra.

      Để học sinh vừa viết đúng chính tả lại vừa viết đúng theo tốc độ quy định ở hình thức chính tả nghe - viết người giáo viên cần phải thực hiện được các yêu cầu:      
 
+  Quan tâm đến việc rèn, viết các chữ khó, chữ học sinh hay viết sai (theo sự suy đoán của giáo viên, và qua việc chấm, kiểm tra bài viết của học sinh hàng ngày). Giáo viên cần phân tích, chỉ rõ  cho học sinh thấy được giữa chữ viết đúng và chữ viết sai, chữ viết của các em sai  ở chỗ nào? Và có thể cho các em viết lại ngay để các em nhớ kĩ.

+ Quan tâm đến việc rèn cho học sinh kĩ năng nhớ và hiểu, vận dụng được ba quy tắc viết chính tả ở lớp 1 (quy tắc viết g/gh, ng/ngh, c/k). Nếu giáo viên  không quan tâm giúp học sinh nắm được quy tắc chính tả thì dễ lẫn lộn một số chữ cái âm đầu sau đây:

Ví dụ:      g/gh        ghế gỗ, gồ ghề             (gế gỗ, gồ gề)

               ng/ngh     nghệ sĩ, nghỉ hè           (ngệ sĩ, ngỉ hè)

               c/k           kể chuyện, kì cọ          (cể chuyện, cì cọ)

+  Quan tâm đến việc rèn cho học sinh kĩ năng trình  bày một bài chính tả phù hợp với hình thức văn bản dùng để nhìn – viết hay nghe – viết (yếu tố thẩm mĩ của việc trình bày một bài chính tả).

+ Cần cho học sinh luyện viết theo hình thức nghe – viết nhiều để các em tri giác từ âm thanh (tiếng, từ) sang hình ảnh (chữ) một cách thành thạo.

+ Có các thủ thuật để nhận biết những học sinh nào đã viết xong, những học sinh nào viết chưa xong để có biện pháp giúp đỡ cũng như hiểu được nguyên nhân tại sao học sinh viết không kịp với các học sinh trong lớp.
4. 3. Giọng đọc của giáo viên:

          - Giọng đọc của giáo viên cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng đến việc viết đúng tốc độ, viết đúng chính tả của học sinh. Bởi học sinh có nghe hiểu được tiếng, từ giáo viên vừa đọc một cách chính xác thì các em mới viết được đúng chính xác. Còn nếu học sinh nghe tiếng từ giáo viên đọc không chính xác dẫn đến các em phải chờ để nghe giáo viên đọc lại hoặc các em viết luôn dẫn đến chữ viết của các em sai chính tả hay không đúng theo tốc độ quy định.

- Trong phần viết chính tả, học sinh chủ yếu là nhìn chép, còn nghe viết rất ít. Bên cạnh đó sự nhớ của học sinh lớp một còn hạn chế, các em không thể tri giác được những câu dài chính vì vậy trước hết giáo viên phải đọc toàn bài một lượt cho học sinh nghe, sau đó giáo viên đọc từng câu ngắn hay cụm từ.

          - Cách đọc : Chậm, rõ ràng từng câu ngắn hay cụm từ đọc 3 lượt.

          * Đọc lượt đầu cho học sinh nghe.

          * Đọc nhắc lại 2 lượt cho học sinh viết kịp.
4.4. Luyện phát âm:
- Muốn học sinh viết đúng chính tả, tôi phải chú ý luyện phát âm cho học sinh, giúp các em phân biệt các âm đầu, âm chính, âm cuối qua giọng đọc mẫu của giáo viên. Việc rèn phát âm được thực hiện thường xuyên trong các tiết Tập đọc và một số môn học khác.
4.5. Luyện tập về phân tích, so sánh:

Trong các giờ chính tả tập chép hay nghe viết, tôi thường xuyên hướng dẫn các em phân tích về cấu tạo tiếng rồi so sánh những tiếng dễ lẫn lộn, luyện viết bảng con trước khi viết vào vở.

Ví dụ: Khi viết tiếng “muống”, học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “muốn”, tôi yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo 2 tiếng này đồng thời giải nghĩa từ:

- muống = m + uông + thanh sắc (rau muống)

- muốn = m + uôn + thanh sắc (ước muốn)

So sánh thấy được sự khác nhau đó để học sinh ghi nhớ, khi viết các em sẽ không bị viết sai.

4.6. Giúp học sinh khắc phục lỗi chính tả bằng cách hướng dẫn các em nắm nghĩa của từ 
Phối hợp với việc so sánh, phân tích chính tả, tôi sử dụng đồ dùng dạy học, những hình ảnh và giáo cụ trực quan để giúp học sinh quan sát và phân biệt từ khó dựa vào việc sử dụng thiết bị dạy học vừa nêu hoặc hướng dẫn học sinh hiểu nghĩa từ bằng cách cho học sinh đặt câu, đọc chú giải.

Ví dụ: * ch/tr + chân : bộ phận nâng đỡ cơ thể người hoặc vật

                       + trân: ngó trân trân hoặc trân trọng

* s/x     + sen: hoa sen, vòi sen

                       + xen: xen lẫn, xen kẽ

4.7. Rèn luyện trí nhớ cho học sinh để có kĩ năng viết đúng chính tả bằng cách hướng dẫn cho các em đọc - viết vào các tiết Tiếng Việt tăng trong tuần.
 Giúp các em có kĩ năng phân biệt về thanh, về phụ âm đầu, phụ âm cuối qua các bài tập chính tả để giúp học sinh vận dụng các kiến thức đã học.
Ví dụ: 
* Bài tập phân biệt r/d/gi: Hãy điền r/d/gi thích hợp vào chỗ trống:

…ỗ dành, …ỗ chạp, mặt …ỗ

…ữ gìn, cặp …a, ..a vào

* Bài tập phân biệt các phụ âm cuối c/t, n/ng, …

Đây là lỗi mà học sinh miền Trung của chúng ta hay mắc phải do ảnh hưởng của phương ngữ.

Để giúp học sinh viết đúng các tiếng có phụ âm cuối c/t hoặc n/ng ta phải khảo sát, thống kê lỗi chính tả mà học sinh mắc phải ( ví dụ: tấc cả, gậc đầu,…). Trên cơ sở đó soạn cho học sinh 1 hệ thống bài tập chính tả “so sánh”

- viết phân biệt c/t

- viết phân biệt n/ng

Sau đó tổ chức cho học sinh thực hành luyện tập

Ví dụ:   Điền c hoặc t: lượ.. bỏ, lần lượ…, biến mấ…, ướ mơ.

             Điền n hoặc ng: ngâ… nga, yên lặ…

4.8. Rèn chính tả thông qua trò chơi:

 Mục tiêu: Thông qua trò chơi giúp các em hiểu thêm về các quy tắc chính tả.

* Cách thực hiện:
      Dựa vào đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học là : “Thích học mà chơi - chơi mà học” nên hình thức vừa dạy vừa tổ chức trò chơi ngay trong không gian lớp học, tại thời gian giờ học, buổi học giúp các em đỡ căng thẳng thần kinh. Nó tạo cho các em hứng thú và niềm vui trong học tập. Nhất là phát huy tính tích cực của các em.

       + Giáo viên có thể tổ chức trò chơi cho các em trong phần bài tập chính tả  bởi sau khi viết chính tả bao giờ cũng có các phần bài tập để giúp các em củng cố kiến thức về chính tả .

       + Ngoài ra người giáo viên cũng có thể tổ chức vào cuối buổi học thứ hai  khi thời gian tiết học hoặc buổi học chỉ còn 5 hay 6 phút. Bởi vì sau khi học sinh đã nỗ lực giải quyết nhiệm vụ của bài học mà được chuyển sang một hình thức học tập mới (trò chơi) tức là các em được chuyển từ trạng thái “căng thẳng” sang trạng thái “hưng phấn” phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của trẻ .

       + Nội dung trò chơi cần bám sát mục tiêu của tiết dạy. Do đó giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung các bài tập chính tả khi có ý định chuyển sang làm bài tập dưới dạng trò chơi cho hợp lí .

       + Nội dung trò chơi phải đảm bảo yếu tố phổ cập đủ để học sinh bình thường cũng có thể giải quyết được trong một thời gian ngắn. Đồng thời có nhiều học sinh cùng được tham gia .

Khi thiết kế một trò chơi cho giờ học chính tả, giáo viên nên bám vào mục tiêu và nội dung bài tập thuộc trọng tâm bài, trọng tâm kiến thức cần ghi nhớ. Bằng sự “ chế biến” của mình ta sẽ có một hình thức tổ chức dạy học mới thu hút sự học tập của học sinh. Những nội dung trò chơi phù hợp với lứa tuổi như vậy sẽ cuốn hút học sinh hào hứng tham gia.

       + Kết thúc trò chơi, giáo viên phải giúp học sinh nhận ra đặc điểm cần ghi nhớ mà bài tập đề cập đến như : cách phân biệt giữa các tiếng có phụ âm đầu hoặc vần dễ lẫn, các quy tắc chính tả hay các mẹo luật chính tả xuất hiện trong bài.

Ví dụ: Trò chơi thi viết từ ngữ gồm các tiếng có âm “ngờ” hoặc “gờ”

4.9. Giúp học sinh ghi nhớ về luật khi viết chính tả:

4.9.1 Ghi nhớ quy tắc chính tả qua hệ thống bài tập
Hướng dẫn học sinh ghi nhớ các quy tắc chính tả bằng hệ thống bài tập giúp các em nắm quy tắc khi viết âm: g/gh; ng/ngh; c/k.

Ví dụ:

1/Giúp học sinh ghi nhớ quy tắc chính tả sau:

* Các âm đầu: k, gh, ngh đúng trước các nguyên âm i,e, ê,iê,…

     Bài tập điền vào chỗ chấm:

+ c/k : …éo co, cổ …ính, …iên nhẫn, tổ …iến.

+ g/gh : …ồ ghề, ..e thuyền, …i nhớ, chán …ét.

+ ng/ngh: ngốc …ếch, ngạo …ễ, …iêng …ã

2/ Hoặc để phân biệt âm đầu ch/tr: Tôi cho các em quan sát một số hình ảnh chỉ tên đồ vật, tên con vật bắt đầu bằng âm ch

Ví dụ: - chổi, chảo, chén, chiếu, chum, chó, chuồn chuồn, châu chấu, chim sẻ, chim sâu, …

3/ Hoặc đối với phụ âm đầu s/x: Tôi cho các em thi tìm tên chỉ cây cối hoặc tên con vật đều bắt đầu bằng âm “s”

Ví dụ: - sả, sầu đâu, sầu riêng, sắn, sứ, si, sò, sóc, sứa, sáo, sói, sư tử, sên,…

4/ Để phân biệt dấu thanh hỏi, ngã: Tôi sủ dụng một số bài tập trắc nghiệm hoặc điền từ vào chỗ trống để luyện cho học sinh.

Ví dụ:

a) Khoanh tròn vào những chữ cái trước những từ viết đúng:

a. sữa tươi           d. thi đỗ

b. sửa sai            e. nghiêng ngã

c. ngả ba            g. mãi miết

Với dạng bài tập này, tôi thường đưa ra câu trả lời đúng nhiều hơn sai để giúp các em vận dụng kiến thức khi sử dụng dấu thanh.

b) Chọn từ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống:

- (đổ, đỗ) : thi … , … rác

- (giả, giã) : … vờ (đò), … gạo

Hoặc để nâng cao hơn về kĩ năng viết chính tả cho học sinh tôi đưa thêm dạng bài tập khó hơn bằng các câu đố, câu tục ngữ hay các bài thơ để giúp các em phát hiện được âm, vần hoặc thanh cần điền đúng vào yêu cầu của bài tập.

Ví dụ:

* Em chọn ch/tr để điền vào chỗ trống rồi giải câu đố sau:

Mặt …òn, mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

Suốt ngày lơ lửng …ên cao

Đêm về đi ngủ, …ui vào nơi đâu?

(là gì?)

* Em chọn dấu hỏi hay dấu ngã để đặt trên những chữ in đậm sau:

- Kiến cánh vỡ tô bay ra

Bao táp mưa sa gần tới.

- Muốn cho lúa nay bông to

Cày sâu, bừa ki, phân gio cho nhiều.

4.9.2  Rèn luyện cho học sinh khả năng phối hợp các kỹ năng nghe, nói, nhớ, viết trong các giờ học của các phân môn khác
Để khắc phục cho học sinh tình trạng viết sai lỗi chính tả do phát âm tiếng địa phương. Điều đầu tiên bản thân tôi sẽ cố gắng tạo cho các em có thói quen phát âm chuẩn trong tất cả các giờ học, khuyến khích những em phát âm chưa chuẩn luyện đọc thêm ở nhà, tăng cường việc luyện phát âm chuẩn cho các em . Và cuối mỗi tuần, mỗi tháng tôi sẽ tổ chức cho các em các cuộc thi như: thi đọc hay, đọc chuẩn; phát thanh viên tài năng của lớp,...
 
Ngoài ra ,thông qua những giờ chính tả hướng dẫn các em phân tích, so sánh những trường hợp viết đúng chính tả với trường hợp viết sai chính tả để biết tiếng đó sai ở đâu, lý do vì sao sai. Hoặc ngược lại có thể đưa ra những trường hợp viết sai chính tả, hướng dẫn học sinh phát hiện sửa chữa, rồi từ đó hướng học sinh đi đến cái đúng. Để học sinh sửa các loại lỗi chính tả theo hướng loại bỏ cái sai, xây dựng cái đúng, tôi sẽ nêu ra những đoạn văn, đoạn thơ trong đó có nhiều từ viết sai chính tả để học sinh tự mình phát hiện lỗi, tìm ra nguyên nhân sai và sửa lại cho đúng . Qua đó, các em sẽ được kiểm tra, củng cố lại kiến thức chính tả đồng thời giúp các em phát triển óc phân tích, xét đoán.
       Bên cạnh đó, để giúp các em ghi nhớ các hiện tượng chính tả được xây dựng theo quy luật, tôi có thể giúp các em đặt các từ cần ghi nhớ thành một câu thơ có vần điệu hoặc trong một ngữ cảnh quen thuộc. 

4.9.3  Sửa lỗi chính tả theo nhóm 
 

Qua việc tiến hành điều tra để nắm lỗi chính tả phổ biến của học sinh , bản thân tôi đã nhận xét, đánh giá và phân loại những học sinh thường mắc cùng một loại lỗi chính tả thành một nhóm riêng .
 - Đặt tên nhóm theo lỗi thường mắc phải như : Nhóm âm đầu, nhóm vần, nhóm viết hoa ...
 - Số em ở mỗi nhóm tuỳ tình hình thực tế của lớp .
 - Nhóm trưởng của mỗi nhóm do một em học sinh khá, giỏi trong lớp phụ trách, nhóm trưởng phụ trách nhóm đó phải là em không hoặc rất ít mắc lỗi đó .
 - Trong giờ nhận xét, đánh giá chính tả nói chung và chính tả so sánh nói riêng , dưới sự hướng dẫn của giáo viên, nhóm trưởng hướng dẫn các bạn trong nhóm phát hiện lỗi chính tả trong bài viết của mỗi thành viên và cùng chữa lỗi .
 - Giáo viên kiểm tra, đánh giá và ghi nhận xét.
 - Cho các nhóm thi đua với nhau nếu nhóm nào tiến bộ sẽ được xoá tên của nhóm và được nhận phần thưởng của lớp, của giáo viên, của phụ huynh
4.10. Tích hợp việc dạy Chính tả trong các môn học khác:

 
Giúp học sinh viết đúng câu lời giải trong khi giải toán có lời văn bằng cách nhắc nhở, sửa lỗi sai khi chấm bài. Chỉnh sửa học sinh phát âm đúng khi trả lời miệng bài toán giải, câu hỏi bài trong khi học các môn: Tự nhiên và xã hội, Đạo đức,…
  5. Kết quả đạt được:
 
 Qua thực tế thực nghiệm đề tài “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả”, đối với học sinh lớp 1C năm học 2021– 2022, qua một năm học vận dụng vào giảng dạy và rèn chữ viết cho các em kết quả được nâng lên rõ rệt. Đồng thời tôi tiếp tục áp dụng các biện pháp trên trong năm học 2022 -2023 và thu được kết quả khả quan. 

* Kết quả khảo sát chính tả lớp 1C năm học 2021 -2022

Tổng số bài được khảo sát là: 22 bài.Trong đó:

	
	Đầu năm
	Cuối HK1
	Cuối năm


	Nhận xét, đánh giá điểm 9- 10
	3/22 em = 13.6%
	8/22 em = 36.3%
	11/22 em = 50 %

	Nhận xét, đánh giá điểm 7- 8
	10/22 em = 45.4%
	12/22 em = 54.5%
	10/22 em = 45.4%

	Nhận xét, đánh giá điểm 5- 6
	9/22 em= 41%
	2/22 em= 9.2%
	1/22 em = 4.6%


* Kết quả khảo sát chính tả lớp 1C năm học 2022 -2023.
Tổng số bài được khảo sát là: 23 bài.Trong đó:

	
	Giữa học kì I
	Cuối HK1

	Nhận xét, đánh giá điểm 9- 10
	6/23 em = 26.1%
	9/23 em = 39.1%

	Nhận xét, đánh giá điểm 7- 8
	12/23 em = 52.2%
	10/23 em= 43.5%

	Nhận xét, đánh giá điểm 5- 6
	3/23 em = 13.0%
	4/23 em = 17.4%

	Nhận xét, đánh giá điểm < 5
	2/23 em = 8,7%
	0 em = 0%


 
Qua khảo sát tôi nhận thấy việc đưa ra biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả là việc làm cần thiết, mang lại hiệu quả cao .


Trong quá trình giảng dạy, với việc áp dụng các biện pháp trên tôi nhận thấy học sinh đã có tiến bộ khá rõ rệt. Tuy rằng đây mới chỉ là kết quả hết sức khiêm tốn và việc “giúp học sinh học tốt môn chính tả” là một quá trình lâu dài song với những kết quả bước đầu như trên, nếu tiếp tục rèn luyện sang lớp trên các em sẽ có kỹ năng viết đúng đạt yêu cầu.

Phát hiện lỗi chính tả, đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời là rất cần thiết, không thể thiếu trong quá trình dạy - học. Nhưng không phải chỉ đưa ra các biện pháp khắc phục là có thể thực hiện một cách có hiệu quả. Sửa chữa, khắc phục lỗi chính tả là cả một quá trình lâu dài, đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì, bền bỉ.


Giáo viên nên hướng dẫn các em thật tỉ mỉ về các quy tắc chính tả, quy tắc kết hợp từ, quy tắc ghi âm chữ quốc ngữ…Trong quá trình giảng dạy, giáo viên luôn quan sát, kiểm tra, … từ đó phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc, hoặc những lỗi mà học sinh hay mắc phải để kịp thời sửa chữa, uốn nắn.


Giáo viên cần phải không ngừng học hỏi, tự tìm hiểu, nghiên cứu để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Có nắm chắc kiến thức, giáo viên mới có thể giúp học sinh học tập một cách có hiệu quả.

6. Khả năng áp dụng sáng kiến:
 - Mỗi giáo viên , mỗi học sinh phải viết liên tục, chịu khó và quyết tâm rèn luyện để đạt được mục đích đề ra .
 - Phải nắm vững từng đối tượng học sinh của lớp mình phụ trách . Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, động viên và tuyên dương kịp thời, phải sửa sai, uốn nắn , thay đổi biện pháp thích hợp cho từng học sinh .
 - Kết hợp tốt việc giáo dục giữa nhà trường và gia đình phụ huynh học sinh để giúp các em tiến bộ .
 - Cần bổ sung những nội dung cần thiết mà sách giáo khoa chưa đề cập đến cho phù hợp với việc dạy chính tả cho học sinh .
 - Giúp học sinh thống kê những lỗi mà các em hay sai vào sổ tay Tiếng việt .
 - Cần thường xuyên học tập, bồi dưỡng khả năng phát âm chuẩn và trình độ viết chính tả của bản thân .


- Áp dụng cho tất cả học sinh lớpp 1, 2,  3, 4, 5 ở trường Tiểu học, các cấp học.
7. Hiệu quả của sáng kiến:

      Các biện pháp trên đã được tác giả vận dụng trong thiết kế thể nghiệm và bước

đầu đã chứng minh được tính khả thi của các phương án đề xuất: kết quả học tập của

HS được nâng lên rõ rệt, phần lớn HS thực sự hòa mình vào buổi học, sự tập trung chú

ý của HS vào bài học rất cao, HS chăm chỉ và cũng có ý thức hơn khi phát âm nên khi
 viết ít mắc lỗi chính tả . Những em trước kia thường sai từ 10 - 12 lỗi thì nay chỉ còn
 sai 3 - 4 lỗi, những em trước kia sai 5 - 6 lỗi thì nay chỉ còn 1 - 2 lỗi, thậm chí không 
còn mắc lỗi nữa. Đề tài này được thực hiện ở địa bàn nông thôn nhưng đã thu được kết 
quả khả quan. Vì vậy việc xác định trọng Nhận xét, đánh giá chính tả theo ngôn ngữ 
vùng để xây dựng bài giảng là việc cần thiết cần được vận dụng và nhân rộng ở một số
 nơi khác. 
KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
 1. Khẳng định kết quả mà sáng kiến mang lại.

  Kết luận Thực tế hiện nay, học sinh chúng ta kể cả học sinh Trung học trong quá trình tạo lập văn bản còn viết sai nhiều lỗi chính tả. Vì vậy người giáo viên cần thấy được vai trò và vị trí quan trọng của phân môn Chính tả. Cần sử dụng quỹ thời gian dành cho môn Chính tả một cách triệt để và có hiệu quả Tiến hành soạn giảng có đổi mới nội dung và lựa chọn phương pháp sát hợp với trọng Nhận xét, đánh giá chính tả của lớp và bổ sung thêm các dạng bài tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy phân môn Chính tả. Vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy của phân môn. Chú trọng phương pháp dạy học có ý thức sẽ rèn cho các em kĩ xảo viết đúng tạo tiền đề cho HS học tốt các môn học khác và đặc biệt là trong giao tiếp bằng văn bản được chính xác hơn. Giáo viên tiểu học cần trang bị cho bản thân các kiến thức về ngôn ngữ học, ngữ âm học, ngữ nghĩa học, chuẩn chính tả, các mẹo luật, các ngoại lệ của việc viết chính tả. Ngoài ra giáo viên còn phải là người nắm vững cơ sở tâm lí học trong giảng dạy Chính tả. 
 2. Khuyến nghị :

  2.1. Đối với phụ huynh học sinh :

 - Sắm một cuốn vở chính tả riêng (không dùng chung với vở ở lớp).
 - Sắm đầy đủ dụng cụ học chính tả như: bút chì (nhận xét, đánh giá bài cho bạn), bảng con, phấn, giẻ lau bảng (viết từ khó trước khi viết chính tả). 
- Nhắc nhở các em tự học ở nhà, đọc trước các bài tập đọc và luyện viết các từ khó có trong bài tập đọc hoặc trong bài chính tả.
 - Rèn cho các em thói quen nói từ đúng, câu hay khi giao tiếp trong gia đình.
  2.2. Đối với nhà trường:

- Thường xuyên tổ chức các cuộc thi giao lưu viết chữ đẹp trong nhà trường.
Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã nghiên cứu và vận dụng trong quá trình giảng dạy thực tế của  mình. Tuy kết quả bước đầu chưa cao lắm, nhưng với nhiệt tình và nỗ lực theo khả năng, tôi cũng đã tích lũy được một số bài học thực tiễn. Rất mong được nhận ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp, để việc giảng dạy bộ môn Chính tả trong nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng, giúp học sinh học tốt hơn.
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